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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ (Nghị định số 85). Kết quả như sau: 
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT

1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến Nghị định
Nghị định số 85 được ban hành năm 2017 là văn bản dưới luật để quy định chi tiết về cơ cấu, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan thống kê từ trung ương đến địa phương cũng như trong các bộ, cơ quan ngang bộ nhằm triển khai và thực hiện các quy định của Luật Thống kê một cách thống nhất. Luật thống kê đã được sửa đổi và có hiệu lực từ 01/01/2026.
Nghị định số 85 hiện hành đã bộc lộ hạn chế, chưa theo kịp mô hình tổ chức chính quyền hai cấp, chưa phản ánh đầy đủ thực tiễn hoạt động thống kê trong thời kỳ số hóa. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 85 là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống thống kê tập trung, của hệ thống tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ.

Hiện nay, các bộ đã thực hiện sắp xếp tổ chức theo chủ trương tinh gọn bộ máy và không còn tổ chức cấp phòng trong các vụ, quy định về Phòng Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch tài chính hoặc tổ chức hành chính khác thuộc bộ theo Nghị định 85 cần phải xem xét, đánh giá và sửa lại phù hợp tổ chức của các bộ. 

Bộ Tài chính thực hiện báo cáo đánh giá thi hành Nghị định số 85 nhằm đưa ra bức tranh về kết quả đạt được của Nghị định trong gần 10 năm triển khai đồng thời đánh giá khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của các đơn vị thực hiện phục vụ việc sửa đổi Nghị định.

2. Quá trình thực hiện tổng kết Nghị định
Thực hiện Nghị quyết số 216/NQ-CP ngày 6/8/2026 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026, Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng, trình Chính phủ trong tháng 12/2026 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85.

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn, để có cơ sở triển khai soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 85/2017/NĐ-CP bảo đảm phù hợp với thực tiễn, khắc phục các hạn chế, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính đã có các Công văn 10107/BTC-CTK ngày 14/7/2026 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc báo cáo đánh giá thi hành Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ. 

Tính đến ngày 30/8/2026, Bộ Tài chính đã nhận được 41/51 văn bản đánh giá thi hành Nghị định số 85/2017/NĐ-CP của các bộ, ngành, địa phương, trong đó 11/14 báo cáo của các bộ
 và 02/03 báo cáo của cơ quan ngang bộ, 28/34 báo cáo tổng kết của các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Trên cơ sở các văn bản tổng kết, Bộ Tài chính đã xây dựng báo cáo tổng kết việc thi hành Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Việc tổ chức thi hành Nghị định số 85 

Ngay sau khi ban hành Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tài chính (Cục Thống kê) đã đưa vào Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm. Tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê 2015 và các Nghị định thi hành Luật Thống kê 2015 trong đó có Nghị định số 85 là một trong ba nhiệm vụ chính trị lớn được chú trọng thực hiện. Hình thức tuyên truyền, phổ biến phong phú, đa dạng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương (báo, đài phát thanh truyền hình), trang thông tin điện tử của Cục Thống kê, Thống kê tỉnh và nhiều hình thức khác.

Hằng năm, việc đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam, Cục Thống kê báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 85, là căn cứ để đánh giá việc thực hiện công tác thống kê tại cơ quan thống kê trung ương và đặc biệt tại tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ. 
Tại các bộ, cơ quan ngang bộ việc triển khai thực hiện Nghị định số 85 được thực hiện gắn liền với việc tổ chức triển khai Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; và các văn bản hướng dẫn thi hành; bảo đảm công tác thống kê được thực hiện thống nhất, liên thông, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước trong bộ. Các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện được tổng hợp, hướng dẫn, giải đáp kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị trong chấp hành pháp luật về thống kê.
Tại địa phương, sau khi Nghị định được ban hành, UBND tỉnh đã ban hành Công văn gửi các Sở, ngành để biết, áp dụng, làm căn cứ thực hiện; đồng thời tham mưu UBND tỉnh các nội dung thuộc trách nhiệm, nhiệm vụ của UBND tỉnh. 
2. Kết quả thi hành Nghị định số 85
2.1. Kết quả thi hành Nghị định 85 đối với hệ thống tổ chức thống kê tập trung 
2.1.1 Hệ thống tổ chức thống kê tập trung đã được củng cố và đang tiếp tục hoàn thiện theo quy định của Nghị định số 85/2017/NĐ-CP và quy định hiện hành
Cơ cấu tổ chức của hệ thống thống kê tập trung đã được đổi mới theo hướng chuyên môn hóa các khâu của quá trình thống kê theo Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, số lượng đơn vị bên trong hệ thống thống kê tập trung giảm 402 đơn vị (33%), trong đó, Cơ quan thống kê ở trung ương giảm 04 đơn vị, cơ quan thống kê ở địa phương giảm 398 đơn vị
.

Thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tổng cục Thống kê được sắp xếp, tổ chức lại thành Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính từ ngày 01/3/2025, các đơn vị thuộc Cục Thống kê được sắp xếp tinh gọn, đồng thời phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Thống kê theo Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, toàn ngành đã thực hiện cắt giảm mạnh đầu mối tổ chức: (i) tổ chức lại 63 Cục Thống kê cấp tỉnh thành 63 Chi cục thống kê cấp tỉnh; (ii) sắp xếp, tổ chức lại từ 20 đơn vị cấp Vụ thuộc Tổng cục thành 17 đơn vị cấp phòng/ban thuộc Cục (tiếp tục quản lý Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê II, Nhà Xuất bản Thống kê cho đến khi cấp có thẩm quyền có quyết định về việc sắp xếp 03 đơn vị nêu trên), giảm 03 đơn vị; (iii) sắp xếp, tổ chức lại 565 Chi cục Thống kê cấp huyện thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh thành 480 Đội Thống kê cấp huyện thuộc Chi cục Thống kê cấp tỉnh. Tổng cộng giảm 88 đầu mối, tương ứng 13,5%.
Thực hiện tiếp tục sắp xếp lại bộ máy phù hợp với mô hình đơn vị hành chính cấp tỉnh mới và chính quyền địa phương 02 cấp từ ngày 01/7/2025:

Căn cứ Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; và các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/ĐUBTC ngày 23/4/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính về phân công, phân cấp công tác tổ chức, cán bộ và tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, Cục Thống kê tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn và tổ chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Theo đó, Cơ quan Thống kê ở trung ương: giữ nguyên số lượng 13 đơn vị hành chính và sắp xếp giảm từ 04 xuống còn 03 đơn vị sự nghiệp. Trong đó, Văn phòng tiếp tục được tổ chức 05 Tổ; Ban Điều tra thống kê tiếp tục được tổ chức 03 Tổ; Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê tiếp tục được tổ chức 03 phòng và 02 chi nhánh; không tiếp tục tổ chức các Tổ bên trong Ban Thống kê Tổng hợp và Đối ngoại, Ban Thống kê Dịch vụ và Giá (giảm 04 đầu mối Tổ so với Quyết định số 384/QĐ-BTC). 

Cơ quan thống kê ở địa phương: Sắp xếp lại Chi cục thống kê tỉnh, thành phố để quản lý thống nhất với đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức lại từ 63 Chi cục Thống kê thành 34 Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; không tổ chức cơ quan thống kê cấp huyện, chuyển Đội Thống kê cấp huyện thành Thống kê cơ sở thuộc Thống kê tỉnh, thành phố, để quản lý trên địa bàn một số đơn vị hành chính cấp xã. Số lượng Thống kê cơ sở là 480 đơn vị (giữ nguyên số lượng như số lượng Đội Thống kê tại Quyết định số 384/QĐ-BTC).

Tổng cộng giảm 30 đầu mối, tương đương 5,65%.
Đặc biệt sau giai đoạn mô hình đơn vị hành chính cấp tỉnh mới và chính quyền địa phương 02 cấp từ ngày 01/7/2025, hệ thống tổ chức thống kê tập trung đã thực hiện đổi mới và hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo hướng chuyên môn hóa, giảm thiểu các đơn vị đầu mối để thích ứng với yêu cầu mới.

Như vậy, so với quy định tại Nghị định số 85, “Cơ quan thống kê địa phương gồm cơ quan thống kê cấp tỉnh và cơ quan thống kê cấp huyện” hiện nay không còn phù hợp. 
Bảng 1. Số đơn vị của Cục Thống kê ở cấp trung ương và địa phương

	STT
	
	Số đơn vị tại 31/12/2019
	Số đơn vị theo QĐ số 10/2020/QĐ-TTg
	Số đơn vị hiện tại
	

	A
	B
	1
	2
	3
	

	
	Tổng số
	1220
	818
	
	

	I
	Cơ quan thống kê ở Trung ương
	24
	20
	14
	

	1
	Đơn vị hành chính
	15
	15
	13
	

	2
	Đơn vị sự nghiệp
	9
	5
	1
	

	II
	Cơ quan thống kê ở địa phương
	1196
	798
	684
	

	1
	Cục Thống kê
	63
	63
	34
	

	2
	Các phòng thuộc Cục
	425
	315
	170
	

	3
	Chi cục Thống kê
	708
	420
	480
	


Nguồn: Cục Thống kê
2.1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của hệ thống thống kê tập trung
(1) Xây dựng dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lĩnh vực thống kê trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển của hệ thống thống kê. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thống kê ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, điều chỉnh mọi mặt của hoạt động thống kê với khoảng 70 văn bản quy phạm pháp luật, từ văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất là Luật Thống kê số 89/2015/QH13 (được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 01/2021/QH15 và Luật số 138/2025/QH15) đến các văn bản hướng dẫn thi hành.

Từ năm 2021 đến nay, Bộ Tài chính đã xây dựng, ban hành hoặc trình các cấp có thẩm quyền ban hành 27 văn bản quy phạm pháp luật khác trong lĩnh vực thống kê. Các văn bản pháp lý nói trên đã, đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động thống kê phát triển, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thống kê. 

(2) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nhiệm vụ:

a) Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin thống kê quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện.

Hệ thống thông tin thống kê quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện phản ánh tình hình kinh tế - xã hội chủ yếu của cả nước, của tỉnh, của huyện và được hình thành từ Hệ thống các chỉ tiêu thống kê quốc gia; hệ thống các chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện.
Trong giai đoạn 2017-2025, các hệ thống chỉ tiêu thống kê của Việt Nam tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện bảo đảm kịp thời phản ánh tình hình kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước và đáp ứng quá trình hội nhập thống kê quốc tế:

- Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia hiện được ban hành tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (Luật số 01/2021/QH15). Cơ quan thống kê trung ương là đơn vị chủ trì xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, gồm danh mục chỉ tiêu với 230 chỉ tiêu và khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính, nguồn số liệu, kỳ công bố cho từng chỉ tiêu, đảm bảo thống nhất về chuẩn mực chuyên môn, phù hợp thông lệ quốc tế. Là khung chỉ tiêu quan trọng nhất và đóng vai trò xương sống cho toàn bộ hoạt động thống kê của đất nước. Đồng thời, Cục Thống kê là đầu mối điều phối hoạt động thống kê giữa các bộ, ngành, địa phương; phân công rõ cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp từng nhóm chỉ tiêu (chỉ tiêu do cơ quan thống kê trung ương thực hiện và chỉ tiêu do các bộ, ngành thực hiện…).
- Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được ban hành tại Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đóng vai trò cốt lõi, giúp chính quyền địa phương đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách tại địa phương.
Tại Điều 2, Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg quy định rõ trách nhiệm của Cơ quan thống kê trung ương gồm: Xây dựng, hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin của các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện được phân công, bảo đảm cung cấp số liệu thống kê chính xác, đầy đủ, kịp thời; Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê tập trung thống nhất, đồng bộ về thông tin thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; xây dựng hệ thống báo cáo điện tử thống nhất từ trung ương đến địa phương, từ sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đến Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và từ Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê); Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành điều tra để tính toán đầy đủ các chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện nhằm phục vụ đầy đủ, kịp thời nhu cầu quản lý, điều hành của các cấp địa phương; Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Tài chính (Cục Thống kê) đã trình các cấp có thẩm quyền ban hành 08 bộ chỉ tiêu thống kê liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương, nhiều vùng
 để phục vụ theo dõi, đánh giá các chiến lược, kế hoạch quan trọng của quốc gia về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, logistics, kinh tế số, đánh giá quốc gia biển mạnh…
Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các bộ chỉ tiêu thống kê liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều vùng, nhiều địa phương đã từng bước được tổ chức thu thập, tổng hợp và công bố theo quy định.

b) Hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và chương trình điều tra thống kê quốc gia. 
Trong quá trình xây dựng, sửa đổi hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và chương trình điều tra thống kê quốc gia, Bộ Tài chính đã thực hiện các báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và chương trình điều tra thống kê quốc gia để làm cơ sở cho việc xây dựng văn bản mới thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung. 

c) Tổ chức, điều phối các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối, cung cấp dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin thống kê nhà nước; tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê và hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê nhà nước.

- Tổ chức, điều phối các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến
Bộ Tài chính (Cục Thống kê) đã tích cực thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực thống kê. Các kết quả nghiên cứu đã được áp dụng toàn bộ hoặc từng phần vào thực tiễn công tác thống kê, góp phần hoàn thiện phương pháp luận thống kê của các chuyên ngành theo các phiên bản mới của các tổ chức quốc tế. Một số kết quả nghiên cứu nổi bật như: (i) Nghiên cứu, áp dụng khung đảm bảo chất lượng thống kê quốc gia (NQAF) của Liên hợp quốc; xây dựng Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030
; (ii) Nghiên cứu xây dựng phương pháp đo lường và nguồn thông tin đầu vào phục vụ ước tính khu vực kinh tế ngầm và kinh tế bất hợp pháp ở Việt Nam; (iii) tiếp tục nghiên cứu các nội dung cập nhật SNA 2008 của cơ quan Thống kê Liên hợp quốc, kết hợp với nghiên cứu các chủ đề cập nhật SNA 2008 phục vụ xây dựng SNA 2025; (iv) nghiên cứu tài liệu hướng dẫn của Thống kê Liên hợp quốc về thống kê dân số và lao động, xã hội - môi trường và biến đổi khí hậu; (v) nghiên cứu đo lường kinh tế số; (vi) nghiên cứu khoa học dữ liệu, dữ liệu mới (nghiên cứu khai thác dữ liệu di động, dữ liệu của máy tính tiền tại các điểm bán hàng cho mục đích sản xuất số liệu thống kê,…). 

Bộ Tài chính (Cục Thống kê) đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các bảng danh mục, phân loại thống kê quốc gia như: Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam; Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam (COICOP), Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam
; Danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân; Hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính; Phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam.

- Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối, cung cấp dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin thống kê nhà nước; 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu thống kê được đẩy mạnh ở cả cơ quan thống kê trung ương. Bộ Tài chính (Cục Thống kê) đã đa dạng hóa hình thức và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu thống kê với một số kết quả chủ yếu như sau:

* Đổi mới hình thức thu thập thông tin thống kê từ phiếu giấy sang phiếu điều tra điện tử, bao gồm phỏng vấn trực tiếp bằng thiết bị di động (CAPI) và phỏng vấn gián tiếp qua Webform. Đến nay, toàn bộ các cuộc điều tra của ngành Thống kê đã sử dụng phiếu điều tra điện tử bằng hình thức phỏng vấn và nhập tin qua phần mềm CAPI trên máy tính bảng, doanh nghiệp tự kê khai thông tin qua trang Webform góp phần nâng cao chất lượng số liệu, giảm công sức của các lực lượng tham gia điều tra trong thu thập thông tin, kiểm tra phiếu và nghiệm thu kết quả, tăng cường tính minh bạch và chặt chẽ của quy trình sản xuất thông tin thống kê; rút ngắn thời gian công bố kết quả và tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, việc ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác thống kê trong bối cảnh dịch Covid19, thiên tai, bão lũ trong thời gian qua cũng đã cho thấy những ưu thế vượt trội khi việc giám sát, kiểm tra và duyệt số liệu có thể tiến hành trực tuyến và song song với quá trình thu thập thông tin tại địa bàn, giúp hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như khắc phục khó khăn trong việc tiếp cận địa bàn trong quá trình triển khai điều tra.

* Ngày càng chú trọng ưu tiên sử dụng dữ liệu hành chính, dữ liệu sẵn có của các cơ quan quản lý nhà nước cho hoạt động thống kê:

+ Hằng năm, Bộ Tài chính (Cục Thống kê) tăng cường sử dụng dữ liệu đăng ký thuế, dữ liệu báo cáo tài chính từ Cục Thuế, kết hợp với điều tra doanh nghiệp làm dàn mẫu cho các cuộc điều tra tháng, quý về doanh nghiệp và tổng hợp các chỉ tiêu trong điều tra doanh nghiệp hằng năm phục vụ biên soạn GDP, GRDP, sách trắng doanh nghiệp và sách trắng hợp tác xã hằng năm cùng các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành. Cục Thống kê cũng đang sử dụng dữ liệu hành chính từ Cục Hải quan để biên soạn chỉ số giá xuất nhập khẩu. Dữ liệu xuất nhập khẩu đã được Cục Thống kê và Cục Hải Quan phối hợp kết nối, chia sẻ để sử dụng tính trực tiếp các chỉ tiêu thống kê về xuất nhập khẩu;

+ Dữ liệu quản lý tư pháp đã được Bộ Tài chính (Cục Thống kê) và Bộ Tư pháp phối hợp kết nối, chia sẻ để sử dụng tích hợp với dữ liệu điều tra biến động dân số hằng năm phục vụ biên soạn một số chỉ tiêu thống kê lĩnh vực dân số;

+ Dữ liệu quản lý dân cư đã được Bộ Tài chính (Cục Thống kê) và Bộ Công an phối hợp kết nối, chia sẻ để rà soát các chỉ tiêu về số lượng dân số theo địa bàn. Hai cơ quan mới chỉ làm việc để thống nhất về số liệu tổng hợp. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được chia sẻ để phục vụ xây dựng dàn mẫu thống kê và phân tích thống kê.

* Về đẩy mạnh ứng dụng khoa học thống kê, khoa học dữ liệu để khai thác nguồn dữ liệu lớn, dữ liệu mới cho hoạt động thống kê: Dữ liệu lớn là một trong các nguồn dữ liệu có giá trị phục vụ thống kê, tuy nhiên nguồn dữ liệu lớn chưa được quy định là nguồn số liệu thống kê chính thức tại Việt Nam (hiện nay Luật Thống kê mới chỉ quy định chính thức 03 nguồn dữ liệu cho công tác thống kê: i) điều tra thống kê; ii) chế độ báo cáo thống kê; iii) dữ liệu hành chính). Do vậy, thời gian qua Bộ Tài chính (Cục Thống kê) đang từng bước nghiên cứu sử dụng dữ liệu lớn trong công tác thống kê làm nguồn tham khảo, hoàn thiện phương pháp luận thống kê tiến tới hoàn thiện hành lang pháp lý để sử dụng nguồn dữ liệu này
. 
Nhiều tỉnh, thành phố đã tăng cường khai thác nguồn dữ liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ mục đích thống kê: Hằng năm, Thống kê tỉnh phối hợp với các sở, ngành tổ chức khai thác các nguồn dữ liệu từ hồ sơ hành chính của các sở, ngành, tổng hợp báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương. Thống kê tỉnh đã khai thác dữ liệu từ hồ sơ hành chính của các sở, ngành phục vụ công tác thống kê như khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống thông tin đăng ký hộ tịch, hộ khẩu phục vụ công tác thống kê dân số (tăng giảm dân số, sinh, tử, kết hôn, ly hôn, đi, đến…); khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống thông tin đăng ký đất đai, kiểm kê đất đai phục vụ công tác thống kê hiện trạng sử dụng đất đai; khai thác nguồn dữ liệu từ hệ thống tờ khai xuất, nhập khẩu hàng hoá phục vụ công tác thống kê xuất, nhập khẩu hàng hoá; khai thác dữ liệu báo cáo quyết toán tài chính từ Chi cục Thuế hỗ trợ điều tra doanh nghiệp; khai thác dữ liệu số vụ tai nạn, cháy nổ… từ Công an tỉnh phục vụ công tác thống kê xã hội môi trường; khai thác dữ liệu từ hệ thống báo cáo thống kê của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Tư pháp để thực hiện tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh hoặc biên soạn niên giám thống kê cấp tỉnh trong lĩnh vực tư pháp… 

- Tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê và hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê nhà nước.

Các sản phẩm thống kê chủ yếu bao gồm: Niên giám thống kê của Cục Thống kê; Tờ gấp số liệu thống kê chủ yếu 6 tháng đầu năm và cả năm; Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng, quý, năm; báo cáo phân tích xu hướng kinh doanh; các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu và báo cáo phục vụ kỳ họp của các cấp Lãnh đạo… đã được Bộ Tài chính (Cục Thống kê) và Thống kê tỉnh thực hiện với độ chính xác cao, bảo đảm tính minh bạch, trung thực của số liệu. Thông tin thống kê luôn là căn cứ quan trọng để lãnh đạo các cấp đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, từ đó đưa ra các quyết sách điều hành, chỉ đạo thực tế.

Đánh giá: Hiện tại, Bộ Tài chính (Cục Thống kê) và các bộ, ngành, địa phương đều tăng cường cung cấp các sản phẩm thống kê kịp thời tới người sử dụng thông tin. Tỷ lệ cung cấp sản phẩm thống kê kịp thời đã vượt mức 80%, đạt mục tiêu đề ra.

Năm 2025, Bộ Tài chính (Cục Thống kê) đã cung cấp đầy đủ dữ liệu vi mô cho các cơ quan, đơn vị trong nước có nhu cầu sử dụng dữ liệu như: Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và một số đơn vị khác.

Tuy nhiên, việc cung cấp dữ liệu vi mô cho tổ chức nước ngoài gặp nhiều khó khăn, gián đoạn do quy định mới của Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 và Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025QH15. Hiện tại, theo các quy định hiện hành, Bộ Tài chính (Cục Thống kê) không thể cung cấp dữ liệu vi mô cho các tổ chức quốc tế, đối tác nước ngoài.

Đánh giá: Tỷ lệ cung cấp dữ liệu thông kê vi mô nói chung đã đáp ứng trên 30% nhu cầu của các đối tượng có nhu cầu, đạt mục tiêu đề ra.

Định kỳ 3 năm một lần, Bộ Tài chính (Cục Thống kê) tổ chức điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê. Lần gần đây nhất là năm 2023 và tiếp tục thực hiện vào năm 2026.

Đánh giá: Tỷ lệ không hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2023 đã giảm; trong tổng số 7.266 người được khảo sát, tỷ lệ người trả lời không hài lòng rất nhỏ (chưa đến 0,1%), vượt mục tiêu đề ra.

(3) Thẩm định hệ thống chỉ tiêu thống kê, phân loại thống kê, phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê, số liệu thống kê theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính (Cục Thống kê) đã ban hành một số quy trình trong đó có cả quy trình thẩm định: Quy trình biên soạn, thẩm định và phổ biến Niên giám thống kê quốc gia; Quy trình biên soạn, thẩm định và phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm của Cục Thống kê và Thống kê tỉnh; Quy trình biên soạn, thẩm định và phổ biến Báo cáo thống kê chính thức của Cục Thống kê và Thống kê tỉnh; Quy trình biên soạn, thẩm định và phổ biến kết quả tổng điều tra và điều tra thống kê của Cục Thống kê và Thống kê tỉnh
.
Bộ Tài chính (Cục Thống kê) thực hiện góp ý và thẩm định thường xuyên hệ thống chỉ tiêu thống kê, phân loại thống kê, phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê, số liệu thống kê theo yêu cầu của Bộ, ngành, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Từ năm 2022 đến 2025, Cục Thống kê đã thực hiện góp ý, thẩm định 198 văn bản.

 (4) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các cuộc tổng điều tra và các cuộc điều tra thống kê khác; thực hiện quy chế phối hợp, quản lý, sử dụng dữ liệu hành chính vào hoạt động thống kê nhà nước; thực hiện chế độ báo cáo thống kê, biên soạn chỉ tiêu thống kê theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các cuộc tổng điều tra và các cuộc điều tra thống kê khác

Bộ Tài chính (Cục Thống kê) là đơn vị chủ trì thực hiện 3 cuộc Tổng điều tra
 và khoảng 35 cuộc điều tra thống kê (chiếm 70%). Cho đến nay, Cục Thống kê đã thực hiện được 28 cuộc. Các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê đã được đổi mới về nội dung, cải tiến về phương pháp thu thập số liệu
, nhằm tiết kiệm chi phí và giảm gánh nặng trả lời cho các đối tượng cung cấp thông tin.

Tất cả các cuộc tổng điều tra, điều tra thống kê do Cục Thống kê thực hiện biên soạn và xuất bản báo cáo kết quả điều tra (trong đó có các phân tích về kết quả điều tra) và các báo cáo phân tích chuyên đề. 
- Thực hiện quy chế phối hợp, quản lý, sử dụng dữ liệu hành chính vào hoạt động thống kê nhà nước. 
Bộ Tài chính (Cục Thống kê) đã đề xuất chủ trương đầu tư, đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm dữ liệu. Bên cạnh đó, bước đầu thực hiện tích hợp các nguồn dữ liệu: Tích hợp dữ liệu đăng ký thuế, dữ liệu báo cáo tài chính từ Cục Thuế với điều tra doanh nghiệp làm dàn mẫu cho các cuộc điều tra tháng, quý về doanh nghiệp và tổng hợp các chỉ tiêu trong điều tra doanh nghiệp hằng năm phục vụ biên soạn GDP, GRDP; tích hợp dữ liệu về xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ biên soạn chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu…

Về cơ chế cung cấp, chia sẻ dữ liệu, Bộ Tài chính (Cục Thống kê) đã thực hiện chia sẻ dữ liệu với Cục Thuế qua hệ thống cầu nối giữa Cục Thống kê và Cục Thuế. Dữ liệu được kết nối theo thời gian thực giữa hai cơ quan và thường xuyên chia sẻ theo quy định tại quy chế phối hợp giữa hai cơ quan. Bên cạnh đó, thông qua Quy chế chia sẻ dữ liệu hộ tịch với Bộ Tư pháp và Bộ Y tế để sử dụng dữ liệu hành chính về hộ tịch với thông tin thu thập từ các cuộc điều tra thống kê để biên soạn các chỉ tiêu thống kê liên quan. 
Ngày 22/10/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 278/2025/NĐ-CP quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Đây sẽ là tiền đề để tăng cường sử dụng dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê và giúp đạt được mục tiêu này cho giai đoạn 2026-2030.
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, biên soạn chỉ tiêu thống kê theo quy định của pháp luật.

Hiện nay công tác thu thập thông tin phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê được thực hiện thông qua 03 hình thức: (1) Tổng điều tra và điều tra thống kê; (2) sử dụng dữ liệu hành chính cho mục đích thống kê nhà nước và (3) chế độ báo cáo thống kê. Trong đó, thu thập thông tin thông qua tổng điều tra, điều tra thống kê vẫn là chủ yếu, đồng thời mở rộng sử dụng dữ liệu hành chính.

Bộ Tài chính (Cục Thống kê) đã chủ trì và phối hợp ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và 08 bộ chỉ tiêu thống kê nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều vùng, nhiều địa phương và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Báo cáo sơ kết thực hiện chiến lược phát triển thống kê việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đánh giá “Tỷ lệ có dữ liệu bao gồm cả những chỉ tiêu có dữ liệu đầy đủ và những chỉ tiêu có dữ liệu một phần là 72,6%”

Đối với Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh: Thực hiện Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg, ngành Thống kê và các cơ quan liên quan ở cấp trung ương và địa phương đã tích cực chủ động triển khai thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu theo quy định. Theo báo cáo của các địa phương,việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê trên địa bàn tỉnh, thành phố nhìn chung phần lớn đã đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, đối với các phân tổ trong từng chỉ tiêu, việc thu thập và công bố còn chưa được đầy đủ và kịp thời.
Việc thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh ngày càng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu ngày càng đầy đủ, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác quản lý và điều hành của địa phương. Các Sở, ban ngành đã chủ động thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh đúng thời gian và biểu mẫu quy định.

Kết quả cho thấy toàn bộ 154 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh đã được thực hiện thu thập, tổng hợp tại các địa phương, trong đó: 31 chỉ tiêu đạt 100% tỉnh đã thực hiện đầy đủ; 90 chỉ tiêu đạt trên 85% tỉnh đã thực hiện đầy đủ; 20 chỉ tiêu đạt từ 70-85% tỉnh đã thực hiện đầy đủ; 11 chỉ tiêu đạt từ 50-70% tỉnh đã thực hiện đầy đủ; 02 chỉ tiêu chỉ được dưới 50% số tỉnh thực hiện là: Chi phí logistics so với tổng sản phẩm trên địa bàn và tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong tổng sản phẩm trên địa bàn. Đây là những chỉ tiêu khó xác định, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới.

 (5) Tiếp nhận báo cáo kết quả điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

XIN Ý KIẾN CỦA BAN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ BỔ SUNG BÁO CÁO
(6) Phân tích, dự báo và công bố thông tin thống kê kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật.

- Phân tích, dự báo

Hoạt động phân tích và dự báo thống kê (PTDB) được thể chế hóa trong các văn bản pháp lý như: Luật Thống kê quy định cụ thể về hoạt động phân tích và dự báo thống kê, trách nhiệm của cơ quan thống kê nhà nước trong việc thực hiện phân tích và dự báo thống kê; Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam đã xác định “Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê” là một trong những chương trình hành động thực hiện Chiến lược.

Công tác phân tích và dự báo của ngành Thống kê, từng bước được cải thiện với những kết quả tích cực. Nội dung và chất lượng Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm của Cục Thống kê và các Thống kê tỉnh, thành phố ngày một nâng lên. Các Báo cáo phân tích, đánh giá sát hơn thực trạng kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương; phản ánh kịp thời tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Nét mới trong các chuyên đề, báo cáo phân tích và dự báo trong thời gian gần đây là đã lượng hóa được tác động của các yếu tố nguyên nhân tới yếu tố kết quả bằng việc sử dụng công cụ phân tích như bảng SUT, bảng IO và các phần mềm phân tích dự báo thống kê như STATA, SPSS, EVIEW, R. Nhiều báo cáo, chuyên đề phân tích chuyên sâu được thực hiện nhằm phản ánh thực trạng biến động tình hình kinh tế - xã hội, trong đó có một số chuyên đề phân tích chuyên sâu đã nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan, tổ chức sử dụng như: Thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam so với các quốc gia trong khu vực giai đoạn 2010-2024; Thực trạng hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2020-2023 của Việt Nam và giải pháp đẩy mạnh xuất, nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030; Năng suất lao động và giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất lao động Việt Nam;  …

Hằng năm, Bộ Tài chính (Cục Thống kê) tiếp tục cập nhật, nghiên cứu khung lý thuyết, mô hình, phương pháp, công cụ phân tích và dự báo thống kê tiên tiến, hiện đại. Năm 2024, khung lý thuyết chung về phân tích và dự báo đã được xây dựng để áp dụng thống nhất cho các chuyên đề/báo cáo phân tích và dự báo thống kê; việc áp dụng công cụ, phần mềm phân tích được sử dụng linh hoạt, tùy thuộc vào nội dung phân tích và dự báo.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính (Cục Thống kê) đã biên soạn các báo cáo đánh giá tác động biến động giá theo các kịch bản điều chỉnh giá một số mặt hàng do nhà nước quản lý: Giá dịch vụ giáo dục, giá điện sinh hoạt và tác động của thay đổi giá xăng dầu phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Chính phủ; góp ý báo cáo quy hoạch cho 9 tỉnh, thành phố và 02 vùng kinh tế, đồng thời cung cấp số liệu theo yêu cầu của Bộ Tài chính phục vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia.

Năng lực phân tích và dự báo thống kê đã từng bước được tăng cường,  Lãnh đạo ngành Thống kê đã chú trọng  đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng phân tích và dự báo cho công chức làm công tác thống kê. Nhiều báo cáo phân tích, dự báo, đánh giá tác động chính sách được triển khai thực hiện, cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của Lãnh đạo các cấp, các ngành..

- Công bố thông tin thống kê kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật:

Công tác phổ biến thông tin thống đã được cải thiện đáng kể. Bộ Tài chính (Cục Thống kê) hiện đang xây dựng dự thảo Quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước, dự kiến trình Cục trưởng ban hành vào quý III năm 2026. Lịch phổ biến thông tin thống kê hàng năm được xây dựng và công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê và Thống kê tỉnh, góp phần nâng cao tính chủ động, minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin của người dùng tin. Bên cạnh việc phát hành  ấn phẩm in trên giấy, các sản phẩm thông tin thống kê còn được biên soạn dưới dạng điện tử và phổ biến trên Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê,  qua đó phát huy vai trò là kênh chính thức, thuận tiện và hiệu quả trong việc phổ biến thông tin thống kê tới người dùng tin.

Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê được quản lý và vận hành hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng và tính kịp thời trong phổ biến thông tin thống kê. Các báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý, năm được phổ biến kịp thời, các bài viết chuyên đề, sản phẩm đồ họa thông tin (infographics) với phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh về các lĩnh vực kinh tế - xã hội được đăng tải thường xuyên hằng tháng. Cục Thống kê chủ trì cung cấp thông tin, giải đáp kịp thời thắc mắc của độc giả, người dùng tin. Số lượng người truy nhập các Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê ngày càng tăng, cho thấy nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin thống kê qua các kênh điện tử ngày càng được mở rộng. 

Tại các địa phương, công tác phổ biến thông tin thống kê ngày càng được quan tâm, chú trọng đổi mới cả về phương thức và nội dung. Các buổi họp báo công bố số liệu thống kê được tổ chức theo quy định, tạo điều kiện để các cơ quan truyền thông, giới nghiên cứu và người dân tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời. Cổng thông tin điện tử của Thống kê tỉnh được duy trì và nâng cấp, đăng tải nhiều sản phẩm thống kê tiện ích, dễ tra cứu, góp phần đa dạng hóa các kênh phổ biến thông tin. .

(7) Thanh tra chuyên ngành thống kê theo quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn 2021-2025, ngành thống kê đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án điều tra, chấp hành chế độ báo cáo thống kê, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, kiểm tra công vụ và kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước,... đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra. 

Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, toàn ngành thống kê đã thực hiện 1.058 cuộc thanh tra và 1.360 cuộc kiểm tra, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động thống kê và phục vụ công tác quản lý, điều hành, từ đó góp phần bảo đảm số liệu thống kê nhà nước được thu thập, tổng hợp, công bố và sử dụng đúng quy định, chính xác, khách quan, đầy đủ, kịp thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng thông tin thống kê.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại bộ máy và Quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26/02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê, từ ngày 01/7/2025, Cục Thống kê không còn tổ chức mô hình Thanh tra mà thực hiện chức năng kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thống kê. 

2.2. Kết quả thi hành Nghị định 85 đối với tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ


2.2.1 Về vị trí, chức năng
Căn cứ Điều 4 Nghị định số 85/2017/NĐ-CP và các quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là bộ), công tác thống kê tại các bộ được giao cho 01 đơn vị thống kê làm đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan nganh bộ (gọi chung là Bộ trưởng) thực hiện quản lý nhà nước về thống kê, tổ chức hoạt động thống kê thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật. 
Chức năng này cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước của NHNN và phù hợp với quy định của Nghị định số 85/2017/NĐ-CP. Đồng thời, NHNN đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đầu mối làm công tác thống kê, đảm bảo không chồng chéo giữa các đơn vị thuộc NHNN.
2.2.2 Kết quả thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của các bộ, ngành
(1) Quyết định Chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, chính sách, chiến lược, các văn bản có liên quan về thống kê của bộ, cơ quan ngang bộ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt
Nhìn chung các bộ, cơ quan ngang bộ đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn 2021-2030 góp phần tăng cường công tác thống kê, nâng cao chất lượng thông tin thống kê và đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, điều hành của từng bộ, cơ quan ngang bộ.- Thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (viết gọn là CLTK11-20), có 20 bộ
 đã ban hành Kế hoạch thực hiện CLTK11-20. Định kỳ hàng năm, giữa kỳ và tổng kết về việc thực hiện CLTK11-20.
- Thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 (viết gọn là CLTK21-30), có 10 bộ
 đã ban hành Kế hoạch thực hiện CLTK21-30. Định kỳ hàng năm đều thực hiện báo cáo.

Một số bộ ban hành văn bản tăng cường công tác thống kê như: 

(2) Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách
- Sau khi Luật Thống kê năm 2015 được ban hành, đến năm 2020, có 20 bộ
 đã rà soát, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia mới được quy định theo Luật.
- Trong giai đoạn 2021-2025 hầu hết các bộ đã xây dựng, sửa đổi hệ thống chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, đặc biệt, sau sắp xếp tổ chức bộ máy mới từ trung ương đến địa phương, có 8/13 bộ
 đã thực hiện sửa đổi, hoàn thiện, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành mình bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu quốc gia và thực tiễn quản lý ngành, lĩnh vực.
Bảng 2. Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành và Chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành
	STT
	Bộ, ngành
	Văn bản quy định
	Văn bản quy định được sửa đổi
 (Sau 01/03/2025)

	A
	B
	1
	2

	I
	Các bộ
	
	

	1
	Bộ Tài chính (Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước sát nhập)
	- Thông tư 09/2023/TT-BKHĐT ngày 9/10/2023 

- Thông tư 03/2025/TT- BKHĐT ngày 15/01/2025

- Thông tư 03/2024/TT-BTC ngày 18/01/2024
- Thông tư 91/2024/TT-BTC ngày 31/12/2024
	- Thông tư 129/2025/TT-BTC  ngày 24/12/2025
- Thông tư 131/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025

	2
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước sát nhập)
	- Thông tư 16/2020/TT- BNNPTNT ngày 28/12/2020 
- Thông tư 17/2020/TT- BNNPTNT ngày 28/12/2020 

-  Thông tư 22/2023/TT-BTNMT ngày 15/12/2023
	Thông tư 89/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư về hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và môi trường

	3
	Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông trước sát nhập)
	-Thông tư 03/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018
- Thông tư 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 
- Thông tư 03/2022/TT-BTTTT ngày 22/6/2022

- Thông tư 04/2022/TT-BTTTT ngày 22/6/2022
	Thông tư số 45/2025/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định hoạt động thống kê ngành khoa học và công nghệ

	4
	Bộ Công thương
	- Thông tư 33/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022 (lần 3)

- Thông tư 34/2022/TT-BCT ngày 20/12/2022
	

	5
	Bộ Tư pháp
	Thông tư 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019
	- Thông tư 16/2025/TT-BTP ngày 16/9/2025
- Thông tư 17/2025/TT-BTP ngày 24/10/2025

	6
	Bộ Y tế
	- Thông tư 20/2019/TT-BYT ngày 31/7/2019 
- Thông tư 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019
	- Thông tư 23/2025/TT-BYT ngày 28/6/ thay thế các Thông tư số 32/2014/TT-BYT; Thông tư 20/2019/TT và Thông tư số 37/2019/TT-BYT 

	7
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	- Thông tư 03/2024/TT-BGDĐT ngày 18/03/2024
- Thông tư 25/2024/TT-BGDĐT ngày 25/12/2024
	Chưa ban hành thông tư mới

	8
	Bộ Xây dựng (Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải trước sát nhập)
	- Thông tư 13/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023
- Thông tư 07/2018/TT-BXD ngày 08/08/2018 

- Thông tư 48/2017/TT-BGTVT ngày 13/12/2017
	Chưa có thông tin 

	9
	Bộ Công an
	Thông tư 14/2019/TT-BCA ngày 21/6/2019
	Thông tư 21/2026/TT-BCA ngày 15/02/2026 quy định về công tác thống kê trong Công an nhân dân

	10
	Bộ Quốc phòng
	Thông tư số 141/2018/TT-BQP
	Chưa có thông tin

	11
	Bộ Tôn giáo và Dân tộc (Ủy ban Dân tộc trước sát nhập)
	- Thông tư 03/2019/TT-UBDT ngày 25/12/2019

- Thông tư 02/2018/TT-UBDT ngày 5/11/2018
- Thông tư 05/2022/TT-UBDT ngày 30/12/2022
	- Thông tư 06/2025/TT-BDTTG ngày 24/6/2025
- Thông tư 07/2025/TT-BDTTG ngày 24/6/2025

	12
	Bộ Nội vụ 
	
	- Thông tư 13/2025/TT-BNV ngày 04/07/2025 
- Thông tư 18/2025/TT-BNV ngày 08/10/2025 

	13
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	- Thông tư 11/2021/TT-BVHTTDL ngày 06/10/2021
- Thông tư 16/2022/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2022
	Chưa ban hành thông tư mới

	II
	Cơ quan ngang bộ
	
	

	1
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Thông tư 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015;
	Thông tư 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015

	2
	Thanh tra Chính phủ
	
	

	3
	Văn phòng Chính phủ
	
	


Nguồn: Từ báo cáo của các bộ và tổng hợp các nguồn của Cục Thống kê
- Công tác xây dựng và ban hành phân loại thống kê ngành, lĩnh vực:

Trong báo cáo của bộ, có Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 24/2025/TT-BKHCN ngày 30/10/2025 ban hành Bảng phân loại lĩnh vực khoa học và công nghệ làm cơ sở thống nhất trong phân loại, tổng hợp và phân tích thông tin thống kê theo lĩnh vực chuyên môn.

Bộ Công Thương báo cáo chưa thực hiện được do lĩnh vực quá rộng, nguồn lực lại hạn chế.

(3) Tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và quản lý chất lượng thống kê trong lĩnh vực quản lý của bộ, ngành phù hợp với với quy định của pháp luật

Trong báo cáo của các bộ, không nhắc đến kết quả thực hiện nhiệm vụ “Tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và quản lý chất lượng thống kê trong lĩnh vực quản lý của bộ, ngành phù hợp với với quy định của pháp luật” trừ Ngân hàng Nhà nước có ý kiến: “Đây là nhiệm vụ khó, mang tính phức tạp, có tính chất trừu tượng, đặc biệt đối với lĩnh vực ngân hàng, việc thực hiện nhiệm vụ này càng khó khăn do số liệu thống kê có tính đặc thù, nhạy cảm và chịu tác động trực tiếp từ diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ. Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất, khả thi và có cơ sở đánh giá, đề nghị Cơ quan thống kê trung ương ban hành hướng dẫn cụ thể về nội dung, phương pháp, tiêu chí và quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và quản lý chất lượng thống kê”. 

Các tiêu chuẩn, các quy trình sản xuất thông tin thống kê hiện hành được quy định là các chương trình thống kê áp dụng chung trong phạm vi cả nước như chương trình điều tra thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê, các phân loại thống kê dùng chung, các chuẩn mực trong thu thập, biên soạn các chỉ tiêu thống kê tài khoản quốc gia, chỉ tiêu thống kê chuyên ngành… đã được xây dựng và triển khai thống nhất.

(4) Tiến hành điều tra thống kê trong chương trình điều tra thống kê quốc gia; điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia

- Từ năm 2017 đến nay, Chương trình điều tra thống kê quốc gia thực hiện theo 03 văn bản: (1) Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; (2) Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023; (3) Văn bản hiện hành là Quyết định số 14/2026/QĐ-TTg ngày 06/4/2026. Theo đó, số lượng các cuộc điều tra thống kê do bộ, ngành chủ trì cụ thể ở Bảng dưới đây:

Bảng 3. Thực hiện điều tra theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia

	TT
	Cơ quan chủ trì thực hiện
	Tổng số cuộc  TĐT/ĐT
	Số cuộcTĐT/ĐT do bộ chủ trì
	Tình hình thực hiện

	
	
	
	
	Số cuộc TĐT/ĐT đã thực hiện đầy đủ theo quy định
	Chưa đến kỳ điều tra
	Đến kỳ điều tra nhưng chưa thực hiện


	A
	B
	1
	
	2
	3
	4

	1
	Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg
	50
	15
	5

	5
	5

	2
	Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg
	45
	12
	
	
	

	3
	Quyết định số 14/2026/QĐ-TTg
	45
	12
	-
	-
	-


Nguồn: Tổng hợp 
Chi tiết số lượng các cuộc điều tra theo từng bộ, ngành tại Bảng sau:

Bảng 4. Số lượng các cuộc điều tra theo từng bộ, ngành 
	STT
	Bộ, ngành
	Quyết định số 43
	Quyết định số 03
	Quyết định số 14

	A
	B
	1
	2
	3

	1
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
	2
	3
	3

	2
	Bộ Khoa học và Công nghệ 
	2
	2
	2

	3
	Bộ Công thương
	2
	3
	3

	4
	Bộ Y tế
	3
	2
	2

	5
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1
	0
	0

	6
	Bộ Xây dựng 
	2
	0
	0

	7
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	0
	1
	1

	8
	Bộ Nội vụ 
	3
	1
	1

	
	TỔNG SỐ
	15
	12
	12


Nguồn:Tổng hợp
- Đối với các cuộc điều tra ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia, có 02 bộ ban hành điều tra ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia, gồm: (1) Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành danh mục các cuộc điều tra ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia của Bộ tại Thông tư số 04/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia và (2) Bộ Công Thương ban hành Chương trình điều tra thống kê ngành Công Thương giai đoạn 2026 – 2030 tại Quyết định số 3178/QĐ-BCT ngày 27/10/2025 phê duyệt Chương trình điều tra thống kê ngành Công Thương giai đoạn 2026-2030; (3) Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản về xây dựng, thực hiện công tác quản lý, công tác điều tra cơ bản ngành tại Quyết định 2732/QĐ-BNN-KH ngày 20/7/2020 về quản lý công tác điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 (5) Quy chế phối hợp giữa bộ, cơ quan ngang bộ với cơ quan thống kê trung ương trong việc sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước.

Quy chế phối hợp giữa bộ, cơ quan ngang bộ với cơ quan thống kê trung ương trong việc sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước chưa thật sự tốt. Còn nhiều bộ, ngành chưa ký kết quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin với Cục Thống kê (có 5/13 bộ
 có Quy chế), trong đó có việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu hành chính nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực và giảm chi phí sản xuất số liệu thống kê. Quy chế phối hợp không có hướng dẫn triển khai Quy chế đến các địa phương. Một số bộ, ngành gửi báo cáo về Cục Thống kê còn chậm, thiếu thông tin, không bảo đảm phạm vi số liệu và thời gian quy định. Nhiều vấn đề về đảm bảo chất lượng dữ liệu phát sinh trong quá trình phối hợp, chia sẻ như việc khó khăn trong xác định loại hình kinh tế (một số đơn vị sự nghiệp bị xác định là doanh nghiệp nhà nước…).

 (6) Lịch phổ biến thông tin thống kê bộ, cơ quan ngang bộ; quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước áp dụng thống nhất trong bộ, cơ quan ngang bộ.
Một số bộ, ngành
 đã xây dựng, ban hành quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước, lịch phổ biến thông tin thống kê hàng năm và công khai các văn bản này trên website của các đơn vị.
Thực hiện Chính sách phổ biến thông tin thống kê, các bộ, cơ quan ngang bộ đã công khai phổ biến, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước qua Cổng Thông tin điện tử của bộ; Niên giám Thống kê ngành; Báo cáo kết quả các cuộc điều tra thống kê quốc gia, các cuộc điều tra ngành, lĩnh vực và các ấn phẩm thống kê khác.
Bộ Công Thương chưa xây dựng và ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê và Lịch phổ biến thông tin thống kê nhưng các thông tin thống kê chủ yếu đã được công bố qua Cổng thông tin điện tử của Bộ, các báo cáo định kỳ và các ấn phẩm thống kê khác nên không còn phù hợp trong thực tế hiện nay.

(7) Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thống kê của cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; kiến nghị các biện pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thống kê

Tổng hợp từ các báo cáo của bộ, đến nay chỉ có Bộ Y tế báo cáo đã triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành pháp luật về thống kê của các đon vị thuộc, trực thuộc bộ và các CSYT địa phương. Triển khai lồng ghép với các hoạt động theo dõi, giám sát, kiểm tra giữa các lĩnh vực, nội dung. Xây dựng công cụ theo dõi giám sát trực tuyến DashBoard trên website của Bộ Y tế. (https://baocao.tkyt.vn/dashboard/).
 (8) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thu thập, tổng hợp, biên soạn chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; phân tích, dự báo thống kê; biên soạn niên giám, ấn phẩm thống kê theo quy định của pháp luật.

Các bộ, ngành tích cự đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp và cách thức thu thập thông tin thống kê; đẩy mạnh việc biên soạn, công bố và cung cấp các chỉ tiêu thống kê; cung cấp sản phẩm thống kê kịp thời và tăng cường cung cấp dữ liệu thống kê vi mô. Một số kết quả tại các bộ, ngành:
Bộ Khoa học và Công nghệ đã chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê thông qua việc hoàn thiện các hệ thống báo cáo trực tuyến cho phép thu thập, tổng hợp, xử lý số liệu thống kê các lĩnh vực chuyên ngành, có thể trích xuất các dữ liệu phục vụ công tác thống kê theo các tiêu chí và yêu cầu nghiệp vụ thống kê; Nghiên cứu tích hợp các hệ thống chỉ tiêu vào một bảng danh mục duy nhất để theo dõi, thực hiện. Trong đó, các nội dung các chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác quản lý, điều hành được hoàn thiện một cách khoa học theo quy định của Luật Thống kê.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã thực hiện hiện đại hoá trong điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số thực hiện webform và phiếu CAPI, dữ liệu thu thập nhanh, tin cậy hơn, giảm lỗi nhập liệu. Thực hiện báo cáo điện tử được tích hợp với kho dữ liệu dễ khai thác cho báo cáo định kỳ và theo yêu cầu.

Bộ Công an đã hoàn thành biên soạn 60 báo cáo phân tích chuyên sâu. Nội dung và chất lượng báo cáo ngày một nâng lên. Ngoài báo cáo số liệu dưới dạng phụ lục, biểu mẫu thống kê; một số thông tin thống kê hiện nay của Bộ Công an đã được trình bày dưới dạng biểu đồ, đồ thị và hình ảnh nhằm phục vụ cho các báo cáo giao ban định kỳ, báo cáo tổng kết năm của Bộ Công an.

Bộ Công Thương công tác phân tích và dự báo thống kê ngày càng được chú trọng. Để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, Bộ đã dự báo kịch bản tăng trưởng các chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, phù hợp đường lối, chính sách đổi mới, 5 hội nhập của Đảng, Nhà nước, đồng thời, phù hợp với thực tế và đảm bảo tính so sánh với các nước trong khu vực và thế giới.
Tại địa phương, các Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương luôn phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành địa phương biên soạn, cung cấp thông tin đầu vào để Cục Thống kê biên soạn GRDP và các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp làm căn cứ để biên soạn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm đáp ứng yêu cầu thông tin trong quản lý, điều hành của Chính phủ và các cơ quan hữu quan.  

(9) Thu thập, tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra thống kê do bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện.

(10) Lập hồ sơ thẩm định về hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; phương án điều tra thống kê; chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành; số liệu thống kê của bộ, ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia gửi cơ quan thống kê trung ương thẩm định, công bố theo quy định.
Trong quá trình xây dựng, các bộ đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thống kê trung ương thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; tham gia góp ý kiến về sửa đổi bổ sung chương trình điều tra thống kê quốc gia, tổng điều tra thống kê quốc gia; Luật thống kê sửa đổi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thống kê….

(11) Các nhiệm vụ khác: Các bộ, ngành tích cực tham gia góp ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung chương trình điều tra thống kê quốc gia và tổng điều tra thống kê quốc gia; phối hợp với cơ quan thống kê trung ương kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã đã được cấp có thẩm quyền công bố; triển khai nghiên cứu và triển khai các đề tài khoa học về lĩnh vực thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào công tác thống kê của bộ, cơ quan ngang bộ; tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ thống kê đối với người làm công tác thống kê của bộ, cơ quan ngang bộ.

2.3. Tổ chức và nhân lực thống kê bộ, ngành
* Tổ chức thống kê bộ, ngành

- Năm 2020, trong báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, có 20 bộ, ngành thành lập tổ chức thống kê thuộc bộ, ngành, tăng 6 bộ, ngành so với năm 2010. 

- Đến nay, theo báo cáo đánh giá thi hành Nghị định số 85 của các bộ, cơ quan ngang bộ, có 6/13 bộ và 01 cơ quan ngang bộ duy trì tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ. Do chủ trương không còn tổ chức cấp phòng trong Vụ, vì vậy không còn tổ chức thống kê từng nằm trong Vụ như trước đó. Nhiệm vụ thống kê được giao cho công chức của Vụ thực hiện kiêm nhiệm, luân phiên. Tuy nhiên, một số bộ, ngành vẫn duy trì tốt mô hình tổ chức thống kê:
+ Bộ Công An có hệ thống tổ chức thống kê ngành dọc, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân trong từng giai đoạn. Tại cấp Bộ, Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ Công an (giao Phòng Thống kê trước đây và Ban Thống kê trực thuộc cấp phòng từ tháng 9/2023 đến nay) là đầu mối thống kê có trách nhiệm tham mưu quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp chung công tác thống kê toàn lực lượng; các đơn vị trực thuộc Bộ bố trí bộ phận hoặc cán bộ thực hiện thống kê theo lĩnh vực chuyên môn. Tại Công an tỉnh, đơn vị tham mưu là đầu mối tổng hợp, hướng dẫn và tiếp nhận số liệu từ các đơn vị nghiệp vụ. Tại cấp xã có từ 01 đến 02 cán bộ kiêm nhiệm được phân công trực tiếp cập nhật, tổng hợp thông tin phát sinh trên địa bàn và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

+ Bộ Khoa học và Công nghệ duy trì Cục Thông tin, Thống kê 


+ Bộ Tài chính, ngoài Phòng Quản lý dữ liệu và Thống kê, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số thực hiện công tác thống kê chung của Bộ, còn có tổ chức thống kê tại các đơn vị trực thuộc. Cục Hải quan có Tổ Thống kê Hải quan - Ban Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan (gồm 14 cán bộ làm công tác thống kê); Ủy ban Chứng khoán nhà nước có Tổ Tổng hợp và Thống kê - Ban Công nghệ và Chuyển đổi số; Cục Dự trữ nhà nước: Ban Kế hoạch có 02 cán bộ kiêm nhiệm thống kê; Cục Thuế có Ban Dự toán, thống kê thuế; Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm có Phòng Quản lý giám sát Môi giới bảo hiểm gồm 10 cán bộ kiêm nhiệm thống kê; Vụ Ngân sách nhà nước có phòng Phân tích, dự báo, công khai ngân sách nhà nước có 04 cán bộ kiêm nhiệm; Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Ban Tài chính - Kế toán có 04 cán bộ kiêm nhiệm thống kê...
+ Bộ Công Thương bố trí tổ chức thống kê ngành Công Thương gồm có Phòng Thống kê Bộ; Phòng Thống kê tại các doanh nghiệp thuộc Bộ và cán bộ làm công tác thống kê kiêm nhiệm tại Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với gần 500 người. Năm 2022, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Công Thương sắp xếp tổ chức bộ máy bỏ cấp phòng trong Vụ. Theo đó, bộ phận thống kê của Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp được giao thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Nghị định số 85/2017/NĐ-CP. Các tổ chức thống kê của các doanh nghiệp thuộc Bộ và các Sở Công Thương được sáp nhập vào các phòng, ban khác.

+ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) xác định công tác thống kê là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, trong cơ cấu tổ chức của NHNN có Vụ Dự báo thống kê được giao đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về thống kê và tổ chức hoạt động thống kê ngành Ngân hàng theo quy định pháp luật. Thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn cơ cấu tổ chức, hướng tới bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, từ năm 2017 đến nay, Vụ Dự báo thống kê đã qua 2 lần điều chỉnh về mặt chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, tuy nhiên vẫn bố trí Phòng Thống kê với 14 công chức để thực hiện công tác thống kê toàn ngành.

Thực trạng tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ tại Phụ lục 1.

* Nhân lực thống kê bộ, ngành

Theo báo cáo từ các bộ, nguồn nhân lực thực hiện công tác thống kê còn hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng mở rộng, gồm tổ chức thực hiện công tác thống kê toàn ngành, xây dựng và thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; chế độ báo cáo thống kê; xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế thuộc các lĩnh vực quản lý của bộ. Một số đơn vị chưa bố trí công chức làm công tác thống kê chuyên trách, chủ yếu thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, thiếu cán bộ được đào tạo chuyên sâu về thống kê, ảnh hưởng đến tính chủ động và chất lượng cung cấp thông tin thống kê. Đặc biệt, yêu cầu hiện đại hóa công tác thống kê đòi hỏi đội ngũ làm công tác thống kê phải có năng lực về quản trị dữ liệu, khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và khai thác các nền tảng số.

3. Khó khăn, vướng mắc

- Tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ chưa ổn định, chưa phù hợp thực tiễn:

Quy định tại Điều 6 Nghị định 85 về mô hình "Phòng Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch tài chính" không còn phù hợp sau nhiều lần sắp xếp, tinh gọn bộ máy; nhiều bộ, ngành không còn tổ chức, tên gọi như quy định, gây khó xác định đầu mối thống kê đúng quy định. Đặc biệt, có bộ đã quy định Phòng Thống kê là một phòng chuyên môn thuộc Vụ Kế hoạch, Tài chính, nhưng việc kiện toàn tổ chức và bố trí nhân sự để đưa Phòng vào hoạt động cần có thời gian. Trong điều kiện khó khăn về biên chế và tổ chức bộ máy, trên thực tế Phòng Thống kê chưa từng được thành lập.

- Nguồn nhân lực thiếu và yếu: 

Nhiều đơn vị chưa bố trí công chức chuyên trách, chủ yếu kiêm nhiệm, luân phiên dẫn đến chất lượng, tiến độ số liệu không đồng đều. Công chức làm thống kê phần lớn không được đào tạo đúng chuyên ngành, trong khi phạm vi công việc rộng dẫn đến quá tải, hạn chế chuyên môn. Lực lượng làm công tác phân tích, dự báo thống kê mỏng, chưa đủ điều kiện nghiên cứu chuyên sâu, xây dựng mô hình dự báo, khai thác và xử lý các nguồn dữ liệu mới còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các công cụ, phương pháp phân tích định lượng, khai thác dữ liệu hành chính, dữ liệu lớn và các công nghệ mới để phục vụ phân tích, dự báo chưa đồng đều giữa các đơn vị. Tóm lại, nguồn nhân lực nói chung không theo kịp khối lượng nhiệm vụ ngày càng tăng, nhất là các nhiệm vụ về dữ liệu số, chuyển đổi số, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp thông tin thống kê kịp thời, chuyên sâu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách của Lãnh đạo các cấp, các ngành.

.

- Nhiệm vụ của thống kê bộ, cơ quan ngang bộ chưa được cập nhật theo Luật Thống kê sửa đổi, chưa theo kịp yêu cầu mới về quản trị dữ liệu, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu. Với bối cảnh mới hiện nay, cần được bổ sung vì đây là yêu cầu quan trọng của quản lý nhà nước hiện nay.

- Trong phối hợp và chia sẻ dữ liệu (thực tế 5/13 bộ có quy chế phối hợp, nhiều bộ gửi báo cáo chậm, thiếu thông tin...).

4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn

5. Đánh giá tác động của Nghị định số 85

Nghị định số 85/2017/NĐ-CP đã xác định đầu mối, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm phối hợp trong tổ chức hoạt động thống kê tại các bộ, cơ quan ngang bộ, tạo khuôn khổ cho việc phối hợp giữa tổ chức thống kê của Bộ với các cơ quan, đơn vị chuyên ngành; tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện công tác thống kê, góp phần nâng cao hiệu quả thu thập, tổng hợp và khai thác thông tin thống kê.
6. Những nội dung khác (nếu có): Không.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở các văn bản đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 85/2017/NĐ-CP của các bộ, cơ quan ngang bộ và các khó khăn, vướng mắc được tổng kết nêu trên, dưới đây là một số đề xuất, kiến nghị:  
1. Về hoàn thiện văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của thống kê bộ, ngành: đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 85/20217/NĐ-CP bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
2. Rà soát nhiệm vụ trùng lặp, chưa khả thi đối với tổ chức thống kê bộ, ngành tại Nghị định số 85

- Quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 85 có nội dung tương đồng nhưng chưa phân định thật rõ phạm vi áp dụng và trách nhiệm thực hiện, đặc biệt đối với trường hợp bộ, cơ quan ngang bộ được phân công thực hiện công tác thống kê của cơ quan thuộc Chính phủ. Do đó, đề nghị rà soát, làm rõ phạm vi điều chỉnh của từng quy định, bảo đảm thống nhất và tránh phát sinh cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.

- Rà soát quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 5 đảm bảo tính khả thi khi thực hiện. 

- Xem xét việc quy định nội dung nhiệm vụ về phân loại thống kê ngành, lĩnh vực của cơ quan bộ, ngành tại Nghị định 85/2017/NĐ-CP theo hướng gia tăng sử dụng phân loại thống kê dùng chung giữa các Bộ, ngành. 

- Sửa đổi nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật về thống kê của cơ quan, tổ chức chuyên ngành lĩnh vực thống kê của thống kê bộ, ngành. 

3. Về việc bổ sung nhiệm vụ mới phát sinh trong thực tiễn công tác thống kê 

- Nghiên cứu, bổ sung nhiệm vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thống kê và quản trị dữ liệu. Đưa ra các quy định cụ thể để tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia. Ứng dụng các công nghệ mới (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu...) nhằm nâng cao chất lượng thống kê. 

- Bổ sung quy định về chuẩn hóa, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia với hệ thống thông tin thống kê của bộ, ngành; quy định về khai thác dữ liệu hành chính và dữ liệu số để thay thế hoặc giảm thu thập thông tin trực tiếp từ doanh nghiệp, cá nhân.

- Bổ sung cơ chế phối hợp giữa bộ, cơ quan ngang bộ với cơ quan thống kê trung ương và giữa Sở, ngành địa phương với Thống kê tỉnh, thành phố trong chia sẻ dữ liệu và xây dựng phương pháp thống kê.

4. Về tổ chức, nhân lực thống kê cơ quan ngang Bộ: 

- Nhu cầu thông tin dữ liệu, thông tin thống kê phục vụ quản lý, điều hành ngày càng gia tăng, cùng với xu hướng phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu, hệ thống thông tin thống kê ngày càng trở nên quan trọng. Trong khi đó, yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động thống kê ngày càng cao, đòi hỏi nguồn nhân lực cần được tăng cường và cơ cấu tổ chức của bộ phận làm công tác thống kê tại Bộ, ngành cần được kiện toàn. 

- Bổ sung quy định về bảo đảm đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê, phân tích dữ liệu, quản trị dữ liệu và kỹ năng sử dụng công nghệ số. Xây dựng mạng lưới cán bộ thống kê tại các đơn vị trực thuộc để bảo đảm tính thống nhất trong triển khai

- Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho hoạt động thống kê, bao gồm phát triển nguồn nhân lực thống kê; nâng cao năng lực về quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số và cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động thống kê.

- Bổ sung quy định số lượng biên chế tối thiểu của tổ chức thống kê bộ, ngành tương ứng với quy mô, phạm vi quản lý nhà nước để củng cố nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phân tích, dự báo thống kê

- Đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ thống kê để đáp ứng yêu cầu về đầu tư cho phát triển hệ thống thông tin thống kê, hiện đại hóa cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng công nghệ mới; tăng cường bố trí kinh phí cho hiện đại hóa hoạt động điều tra thống kê và các định mức chi thực tế phát sinh

- Nghiên cứu bổ sung chính sách tuyển dụng, sử dụng, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề thống kê đối với công chức, viên chức kiêm nhiệm công tác thống kê tại các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ và Sở, ngành địa phương, tạo động lực cho cán bộ làm công tác thống kê gắn bó với công việc.

Tổng hợp kiến nghị của bộ, cơ quan ngang bộ xem tại Phụ lục 2.
Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19/7/2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ và đề xuất của Bộ Tài chính về một số vấn đề cần sửa đổi, bổ sung đối với Nghị định.

Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ./.

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn (để báo cáo);

- Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc;

- Vụ Pháp chế;

- Lưu: VT, CTK (5b).
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG




Phụ lục 1
Thực trạng tổ chức thống kê tại bộ, cơ quan ngang bộ

	STT
	Bộ, ngành
	Tổ chức thống kê bộ trước 3/2025
	Tổ chức thống kê bộ hiện nay

	
	
	
	Có tổ chức TK
	Có chức năng QLNN về TK

	A
	B
	1
	2
	3

	I
	Các bộ
	
	
	

	1
	Bộ Tài chính (Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước sát nhập)
	Cục Tin học và Thống kê tài chính
	Phòng Quản lý dữ liệu và Thống kê, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số
	-

	2
	Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước sát nhập)
	- Phòng Kế hoạch và Thống kê tổng hợp, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Phòng Tài chính - Thống kê và Trung tâm thống kê, Cục Chuyển đổi số
	Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Vụ Kế hoạch Tài chính;



	3
	Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông trước sát nhập)
	Trung tâm thống kê khoa học và công nghệ, Cục thông tin và khoa học công nghệ quốc gia
	Cục Thông tin, Thống kê
	-

	4
	Bộ Công thương
	Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch
	-
	Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp

	5
	Bộ Tư pháp
	Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch-Tài chính
	Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch-Tài chính
	-

	6
	Bộ Y tế
	Phòng Thống kê, Vụ Kế hoạch Tài chính
	-
	Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Vụ Kế hoạch Tài chính

	7
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Phòng thống kê, 

Văn phòng Bộ
	-
	Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin

	8
	Bộ Xây dựng (Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải trước sát nhập)
	- Phòng Thống kê,

Vụ Kế hoạch -Tài chính, Bộ Xây dựng;

 - Phòng Tổng hợp - Thống kê, Vụ Kế hoạch Đầu Tư, Bộ GTVT
	-
	Phòng Tổng hợp - Đầu tư,

Vụ Kế hoạch - Tài chính

	9
	Bộ Công an
	Phòng Thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu, Văn phòng Bộ Công an
	Ban Thống kê thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy, Văn phòng Bộ Công an
	-

	10
	Bộ Quốc phòng
	Phòng Quản lý, dự trữ và thống kê, Cục Kế hoạch đầu tư
	-
	Phòng Quản lý công sản, Cục Tài chính

	11
	Bộ Tôn giáo và Dân tộc (Ủy ban Dân tộc trước sát nhập)
	Phòng Kế hoạch Đầu tư và Thống kê, Vụ Kế hoạch - Tài chính
	-
	Vụ Kế hoạch - Tài chính

	12
	Bộ Nội vụ (Bộ Nội vụ và Bộ Thông tin và Truyền thông trước sát nhập)
	Phòng Quản lý dịch vụ sự nghiệp công và Thống kê, Kinh tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ thông tin và truyền thông
	-
	Vụ Kế hoạch - Tài chính

	13
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Phòng Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch tài chính (tuy nhiên chưa từng thành lập)
	Phòng Kế hoạch, Thống kê và Xây dựng cơ bản

Vụ Kế hoạch, Tài chính
	-

	II
	Cơ quan ngang bộ
	
	
	

	1
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Vụ Dự báo và Thống kê tiền tệ
	Phòng Thống kê, Vụ Dự báo, thống kê
	-

	2
	Thanh tra Chính phủ
	Không có
	Không có

	3
	Văn phòng Chính phủ
	Không có
	Không có


Nguồn: Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Báo cáo đánh giá thi hành Nghị định số 85 của Bộ, ngành

Phụ lục 2 

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
(Từ Báo báo tổng kết thi hành Nghị định số 85 của các bộ, cơ quan ngang bộ)
	Stt
	Các vấn đề
	Nội dung cụ thể

	I
	Về chức năng tổ chức thống kê bộ, ngành

	1
	Bộ Tài chính
	1. Bổ sung chức năng Quản trị và Quản lý dữ liệu chuyên ngành.

	
	
	2. Bổ sung nhiệm vụ tạo lập, phân tích dữ liệu lớn và cung cấp nguồn dữ liệu cho AI.

	
	
	3. Bổ sung nhiệm vụ điều phối và phát triển Dữ liệu mở (Open Data).

	
	
	4. Bổ sung quy định bắt buộc kết nối, chia sẻ, kế thừa dữ liệu tự động giữa các hệ thống thông tin/CSDL chuyên ngành thay thế căn bản cho việc gửi báo cáo giấy hoặc biểu mẫu tĩnh.

	2
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	5. Bổ sung các nội dung liên quan đến xây dựng, quản lý, phát triển cơ sở dữ liệu thống kê; quản trị dữ liệu; khai thác dữ liệu hành chính; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động thống kê.

	
	
	6. Bổ sung các quy định về ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động thống kê, bao gồm hoàn thiện phương pháp thống kê đối với các lĩnh vực mới; tăng cường ứng dụng công nghệ trong thu thập, tổng hợp, phân tích và công bố thông tin thống kê.

	3
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	7. Cập nhật cơ chế phối hợp giữa Cơ quan thống kê trung ương với thống kê bộ, ngành cho phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay.

	
	
	8. Bổ sung, cập nhật các nhiệm vụ mới phát sinh liên quan đến công tác thống kê trong bối cảnh tăng cường chuyển đổi số quốc gia, kết nối, chia sẻ dữ liệu liên ngành, thực hiện các cam kết cung cấp số liệu thống kê quốc tế.

	4
	Bộ Y tế
	9. Bổ sung nhiệm vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thống kê và quản trị dữ liệu. Đưa ra các quy định cụ thể để tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia. Ứng dụng các công nghệ mới (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu...) nhằm nâng cao chất lượng thống kê.

	
	
	10. Bổ sung cơ chế phối hợp giữa bộ, cơ quan ngang bộ với cơ quan thống kê trung ương trong chia sẻ dữ liệu và xây dựng phương pháp thống kê.

	5
	Bộ Công An
	11. Rà soát, sửa đổi các quy định của Nghị định để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Thống kê hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan, đồng thời phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và tổ chức bộ máy của các Bộ, ngành sau khi sắp xếp.

	
	
	12. Bổ sung nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê dựa trên dữ liệu: cần bổ sung quy định về xây dựng, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác cơ sở dữ liệu thống kê; tăng cường sử dụng dữ liệu hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các hệ thống thông tin nghiệp vụ để hình thành mô hình thống kê dựa trên dữ liệu, từng bước thay thế phương thức thống kê chủ yếu dựa trên chế độ báo cáo, qua đó nâng cao chất lượng, tính kịp thời của thông tin thống kê, giảm gánh nặng báo cáo, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia trong kỷ nguyên số.

	
	
	13. Yêu cầu về kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu thống kê giữa các Bộ, ngành và địa phương.

	
	
	14. Nghiên cứu bổ sung yêu cầu về chuẩn hoá quy trình và phương pháp luận thống kê gắn liền với kiểm toán số liệu thống kê, quy định về hiện đại hoá hạ tầng, CSDL thống kê.

	6
	Bộ Công thương
	15. Bổ sung quy định về chuẩn hóa, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia với hệ thống thông tin thống kê của bộ, ngành; quy định về khai thác dữ liệu hành chính và dữ liệu số để thay thế hoặc giảm thu thập thông tin trực tiếp từ doanh nghiệp, cá nhân.

	
	
	16. Bổ sung quy định về cơ chế phối hợp thực hiện công tác thống kê giữa Hệ thống thống kê tập trung với thống kê bộ, cơ quan ngang bộ và giữa Sở, ngành địa phương với Thống kê tỉnh, thành phố.

	
	
	17. Bổ sung quy định số lượng biên chế tối thiểu của tổ chức thống kê bộ, ngành tương ứng với quy mô, phạm vi quản lý nhà nước để củng cố nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phân tích, dự báo thống kê. 

	
	
	18. Sửa đổi nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực thống kê của thống kê bộ, ngành. 

	7
	Bộ Nội vụ
	19. Để nghị đẩy mạnh công tác chia sẻ số liệu, thông tin thống kê giữa ngành Tài chính và ngành Nội vụ, đặc biệt là lồng ghép một số chỉ tiêu điều tra chuyên ngành nội vụ/lao động (phục vụ thu thập thông tin khu vực kinh tế chưa được quan sát như: lao động làng nghề, việc làm phi chính thức) vào các cuộc điều tra thống kê quốc gia do Cục Thống kê chủ trì để đảm bảo số liệu phục vụ quản lý nhà nước và tiết kiệm ngân sách nhà nước

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20. Nghiên cứu, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thống kê bộ đối với quản trị dữ liệu, tích hợp và chia sẻ dữ liệu, khai thác dữ liệu hành chính, xây dựng nền tảng dữ liệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thống kê. Quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan thống kê trung ương và tổ chức thống kê bộ, ngành trong chia sẻ dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.

	II
	Tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

	1
	Bộ Tài chính
	1. Cho phép các bộ, cơ quan ngang bộ linh hoạt lựa chọn mô hình tổ chức lồng ghép, tích hợp giữa đơn vị CNTT/Chuyển đổi số và Thống kê (mô hình Tin học - Dữ liệu - Thống kê hoặc Đơn vị Quản trị Dữ liệu & Thống kê)

	2
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	2. Yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động thống kê ngày càng cao, đòi hỏi nguồn nhân lực cần được tăng cường và cơ cấu tổ chức của bộ phận làm công tác thống kê tại Bộ, ngành cần được kiện toàn. NHNN đề nghị cân nhắc việc sửa đổi quy định tại Điều 6 Nghị định 85/2017/NĐ-CP cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn về công tác thống kê

	3
	Bộ Xây dựng
	3. Đề nghị Cục Thống kê tham mưu Bộ Tài chính sớm sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng Nghị định mới về tổ chức thống kê cho phù hợp với tổ chức bộ máy hiện tại

	4
	Bộ Công An
	4. Hoàn thiện quy định về tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ theo hướng phù hợp với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước và thực tiễn tổ chức của các bộ, ngành hiện nay; không quy định cứng về tên gọi hoặc mô hình tổ chức đầu mối thống kê, mà giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định đơn vị thống kê chuyên trách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan. 

	5
	Bộ Công thương
	5. Kiện toàn, củng cố bộ phận thống kê của Bộ theo hướng chuyên trách và đảm bảo phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

	6
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	6. Sửa đổi Nghị định theo hướng phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp và yêu cầu quản trị dữ liệu trong giai đoạn mới.

	III
	Về nhân lực thống kê
	

	1
	Bộ Tài chính
	1. Chuẩn hóa danh mục vị trí việc làm và chính sách đãi ngộ: Bổ sung các vị trí việc làm mới cho người làm thống kê bộ, ngành như: Chuyên gia khoa học dữ liệu, Chuyên gia phân tích nghiệp vụ dữ liệu, Chuyên gia quản trị dữ liệu (CDO/Data Steward); đồng thời kiến nghị nghiên cứu áp dụng cơ chế đặc thù, phụ cấp trách nhiệm/đãi ngộ đối với đội ngũ làm công tác xây dựng, quản trị và phân tích dữ liệu thống kê quốc gia.

	2
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2. Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho hoạt động thống kê, bao gồm phát triển nguồn nhân lực thống kê.

	3
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	3. NHNN đề nghị cân nhắc việc sửa đổi quy định tại Điều 6 Nghị định 85/2017/NĐ-CP cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn về công tác thống kê.

	4
	Bộ Y tế
	4. Bổ sung quy định về bảo đảm đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng.

	5
	Bộ Công An
	5. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo đảm nguồn lực cho công tác thống kê, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê; khuyến khích ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và các nền tảng số trong thu thập, xử lý, phân tích và dự báo thống kê.

	6
	Bộ Công thương
	6. Bổ sung quy định số lượng biên chế tối thiểu của tổ chức thống kê bộ, ngành tương ứng với quy mô, phạm vi quản lý nhà nước để củng cố nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phân tích, dự báo thống kê.


DỰ THẢO


Ngày 30/9/2026








� Chưa nhận được báo cáo của: Bộ Quốc phòng; Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp.


� Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030


� Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (Thông tư số 02/2025/TT-BKHĐT ngày 03/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


Bộ chỉ tiêu thống kê tăng trưởng xanh (Thông tư số 10/2023/TT-BKHĐT ngày 01/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


Bộ chỉ tiêu thống kê logistics (Thông tư số 12/2021/TT-BKHĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số (Thông tư số 13/2021/TT-BKHĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


Bộ chỉ tiêu thống kê giám sát và đánh giá về nông dân, nông nghiệp, nông thôn (Quyết định số 24/2024/QĐ-TTg ngày 27/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ)


Bộ chỉ tiêu thống kê quốc gia về biển và hải đảo và bộ chỉ tiêu đánh giá quốc gia biển mạnh (Thông tư số 01/2025/TT-BKHĐT ngày 02/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


� Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.


� Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam.


� Bộ Tài chính (Cục Thống kê) đang nghiên cứu sử dụng dữ liệu lớn lĩnh vực chỉ số giá tiêu dùng – CPI (dữ liệu được thu thập tự động từ các trang web bán hàng và tính các chỉ số để so sánh với dữ liệu điều tra thống kê) và bất động sản (nghiên cứu dữ liệu nộp thuế giao dịch bất động sản và dữ liệu mua,bán qua sàn giao dịch bất động sản). 


� Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê.


� Tổng điều tra dân số và nhà ở, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và Tổng điều tra kinh tế.


� Cục Thống kê đã sử dụng thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (CAPI) trong điều tra tính chỉ số giá tiêu dùng; điều tra lao động việc làm; điều tra chăn nuôi; khảo sát mức sống dân cư và Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; sử dụng phiếu điều tra điện tử (e-form) đối với điều tra sản phẩm công nghiệp hàng tháng (IIP).


� Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.


� Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.


� Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban dân tộc, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.


� Một số bộ chưa có thông tin: Bộ Quốc Phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây dựng chưa có thông tin trong báo cáo.


� 2 cuộc điều tra Tổng cục Thống kê chưa thực hiện gồm: Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian; điều tra thu thập thông tin tính các chỉ tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi. 5 cuộc điều tra các bộ, ngành chưa thực hiện gồm: Điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông, điều tra giá xây dựng, điều tra các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị, điều tra dinh dưỡng, điều tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập.


� Báo cáo tổng kết thực hiện các chỉ tiêu thống kê ban hành kèm theo Luật Thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2020


� Bộ Tôn giáo và Dân tộc (2024); Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Y tế; Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ.


� Bộ Nội vụ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế.





